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Nhóm
môn/Lớp TT Môn 

Thuộc môn học

Bộ sách Nhà xuất bản Ghi chúMôn
bắt

buộc

Môn tự
chọn

Chuyên
đề học

tập

2201
12B1

 

1 Toán T1 x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
2 Toán T2 x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
3 Ngữ Văn T1 x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
4 Ngữ Văn T2 x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
5 Tiếng Anh x Tiếng Anh 12 Global Success Giáo dục Việt Nam
6 Giáo dục thể chất Bóng đá x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
7 Giáo dục thể chất Bóng chuyền x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
8 GDQPAN x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
9 HĐTN,HN x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
10 Lịch sử x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
11 Giáo dục địa phương x
12 Vật lý x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
13 Hoá học x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
14 Sinh học x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
15 Công nghệ(Công nghệ công nghiệp) x Cánh Diều Đại học Huế 
16 Toán x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
17 Vật lí x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
18 Hoá học x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

TỔNG 11 4 3

2202
12B2 và

12B3

 

1 Toán T1 x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
2 Toán T2 x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
3 Ngữ Văn T1 x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
4 Ngữ Văn T2 x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
5 Tiếng Anh x Tiếng Anh 12 Global Success Giáo dục Việt Nam
6 Giáo dục thể chất Bóng đá x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
7 Giáo dục thể chất Bóng chuyền x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
8 GDQPAN x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
9 HĐTN,HN x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
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10 Lịch sử x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
11 Giáo dục địa phương x
12 Hoá học x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
13 Sinh học x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
14 Công nghệ(Công nghệ nông nghiệp) x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
15 Giáo dục kinh tế và pháp luật x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
16 Toán x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
17 Hoá học x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
18 Sinh học x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

TỔNG 11 4 3

2203
12B4

 

1 Toán T1 x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
2 Toán T2 x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
3 Ngữ Văn T1 x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
4 Ngữ Văn T2 x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
5 Tiếng Anh x Tiếng Anh 12 Global Success Giáo dục Việt Nam
6 Giáo dục thể chất Bóng đá x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
7 Giáo dục thể chất Bóng chuyền x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
8 GDQPAN x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
9 HĐTN,HN x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
10 Lịch sử x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
11 Giáo dục địa phương x
12 Hoá học x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
13 Địa lý x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
14  Tin  học x Kết nối tri thức với cuộc sống Đại học sư phạm
15 Giáo dục kinh tế và pháp luật x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
16 Ngữ Văn x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
17 Lịch sử x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
18 Địa lý x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

TỔNG 11 4 3

2204
12B5

1 Toán T1 x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
2 Toán T2 x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
3 Ngữ Văn T1 x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
4 Ngữ Văn T2 x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
5 Tiếng Anh x Tiếng Anh 12 Global Success Giáo dục Việt Nam
6 Giáo dục thể chất Bóng đá x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
7 Giáo dục thể chất Bóng chuyền x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
8 GDQPAN x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
9 HĐTN,HN x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

2202
12B2 và

12B3
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10 Lịch sử x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
11 Giáo dục địa phương x
12 Vật lý x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
13 Địa lý x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
14 Tin học x Kết nối tri thức với cuộc sống Đại học sư phạm
15 Giáo dục kinh tế và pháp luật x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
16 Ngữ Văn x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
17 Lịch sử x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
18 Địa lý x Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

TỔNG 11 4 3

2204
12B5
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